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BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	Ngô Hoàng
	Anh 
	Thạc sỹ Thiết bị, mạng và nhà máy điện
	SP bậc 2
	
	Mạch điện
An toàn điện
TT Điện cơ bản
TT Trang bị điện

	2. 
	Châu Văn
	Bảo
	Thạc sỹ Thiết bị, mạng và nhà máy điện
	SP bậc 2
	
	Kỹ thuật số
TT Kỹ thuật số
Kỹ thuật Cơ điện tử
TT Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử
Đồ án học phần 1
Đồ án học phần 2
Thực tập tốt nghiệp

	3. 
	Vũ Hạnh
	Chiêu
	Thạc sỹ Kỹ thuật điện
	SP bậc 2
	
	Mạch điện
An toàn điện
TT Điện cơ bản

	4. 
	Ngô Phong
	Cường
	Thạc sỹ Kỹ thuật cơ điện tử
	SP bậc 2
	
	Kỹ thuật robot
Vi xử lý 
TT Vi xử lý
Kỹ thuật Cơ điện tử
TT Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử
Đồ án học phần 1 
Đồ án học phần 2

	5. 
	Nguyễn Minh Đức
	Cường
	Thạc sỹ Kỹ thuật điện
	SP bậc 2
	
	Mạch điện
An toàn điện
TT Điện cơ bản
TT Trang bị điện

	6. 
	Tạ Minh
	Cường 
	Thạc sỹ Kỹ thuật điện
	SP DN
	GVDN Cao đẳng
	TT Đo lường và cảm biến
Điện tử cơ bản 
TT Điện tử cơ bản 
Lập trình hướng đối tượng
Kỹ thuật Cơ điện tử
TT Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử
Đồ án học phần 1 
Đồ án học phần 2

	7. 
	Võ
	Cường 
	Thạc sỹ Kỹ thuật cơ điện tử
	SP bậc 2
	
	TT Đo lường và cảm biến
Điện tử cơ bản 
TT Điện tử cơ bản
Lập trình hướng đối tượng
Kỹ thuật Cơ điện tử
TT Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử
Đồ án học phần 1 
Đồ án học phần 2

	8. 
	Nguyễn Thùy 
	Dương
	Kỹ sư Kỹ thuật điện
	SP DN
	
	Mạch điện
An toàn điện
TT Điện cơ bản

	9. 
	Lê Tiến
	Đạt 
	Thạc sỹ Kỹ thuậ điện-điện tử
	SP bậc 2
	
	Kỹ thuật số
TT Kỹ thuật số
Lập trình PLC 

Thực tập PLC
Vi xử lý 
TT Vi xử lý

	10. 
	Nguyễn Hồng
	Đức 
	Kỹ sư Điện công nghiệp
	SP bậc 2
	
	Điện tử cơ bản 
TT Điện tử cơ bản

	11. 
	Nguyễn Minh
	Đức(A)
	Kỹ sư Điện công nghiệp
	SP bậc 2
	
	TT Đo lường và cảm biến
Lập trình hướng đối tượng
Kỹ thuật Cơ điện tử
TT Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử
Đồ án học phần 1 
Đồ án học phần 2

	12. 
	Nguyễn Minh
	Đức(B)
	Kỹ thuật điều khiển tự động
	SP bậc 2
	
	Kỹ thuật số
TT Kỹ thuật số
Vi xử lý 
TT Vi xử lý

	13. 
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Hiền 
	Cử nhân vật lý điện tử
	SP bậc 2
	
	Điện tử cơ bản 
TT Điện tử cơ bản

	14. 
	Trần Trung
	Hiếu
	Kỹ sư Điện khí hóa-cung cấp điện
	SP bậc 2
	
	Mạch điện
An toàn điện
TT Điện cơ bản
TT Trang bị điện

	15. 
	Mạnh Lê 
	Hoàn 
	Thạc sỹ Điều khiển tự động
	SP bậc 2
	
	Lập trình PLC 

Thực tập PLC
Vi xử lý 
TT Vi xử lý

	16. 
	Lê Thế
	Huân 
	Thạc sỹ Kỹ thuật điện
	SP bậc 2
	
	Mạch điện
An toàn điện
TT Điện cơ bản
TT Trang bị điện

	17. 
	Tăng Cẩm
	Huê
	Thạc sỹ Kỹ thuật điện
	SP bậc 2
	
	Điện tử cơ bản 
TT Điện tử cơ bản

	18. 
	Nguyễn Thùy
	Linh
	Thạc sỹ Kỹ thuật điện
	SP bậc 2
	
	Mạch điện
An toàn điện
TT Điện cơ bản
TT Trang bị điện

	19. 
	Huỳnh Ngọc 
	Mai 
	Thạc sỹ Tự động hóa
	SP bậc 2
	
	Kỹ thuật số
TT Kỹ thuật số
Lập trình PLC 

Thực tập PLC
Kỹ thuật robot
Vi xử lý 
TT Vi xử lý
Đồ án học phần 1 
Đồ án học phần 2

	20. 
	Đặng Đức
	Minh 
	Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử
	SP bậc 2
	
	Kỹ thuật số
TT Kỹ thuật số
Lập trình PLC 

Thực tập PLC
Vi xử lý 
TT Vi xử lý

	21. 
	Nguyễn Thị Tố
	Nga 
	Thạc sỹ tự động hóa
	SP bậc 2
	
	Kỹ thuật số
TT Kỹ thuật số
Lập trình PLC 

Thực tập PLC
Vi xử lý 
TT Vi xử lý

	22. 
	Nguyễn Trần Thanh
	Nhàn 
	Thạc sỹ Kỹ thuật điện
	SP bậc 2
	
	Điện tử cơ bản 
TT Điện tử cơ bản

	23. 
	Đỗ Huỳnh Thanh
	Phong 
	Thạc sỹ Kỹ thuật điện
	SP bậc 2
	
	Mạch điện
An toàn điện
TT Điện cơ bản
TT Trang bị điện

	24. 
	Nguyễn Anh
	Tăng 
	Thạc sỹ Kỹ Hệ thống điện
	SP bậc 2
	
	Mạch điện
An toàn điện
TT Điện cơ bản
TT Trang bị điện

	25. 
	Quách Minh
	Thử 
	Thạc sỹ Kỹ thuật điện
	SP bậc 2
	
	Mạch điện
An toàn điện
TT Điện cơ bản
TT Trang bị điện

	26. 
	Trần Công 
	Tiến 
	Kỹ thuật điện –điện tử
	SP bậc 2
	
	TT Đo lường và cảm biến
Điện tử cơ bản 
TT Điện tử cơ bản

	27. 
	Bốc Minh
	Trí 
	Thạc sỹ Kỹ thuật điện-điện tử
	SP bậc 2
	
	Kỹ thuật số
TT Kỹ thuật số
Lập trình PLC 

Thực tập PLC
Vi xử lý 
TT Vi xử lý

	28. 
	Trần Hiếu 
	Trinh 
	Kỹ sư vật lý điện tử
	SP bậc 2
	
	Điện tử cơ bản 
TT Điện tử cơ bản

	29. 
	Trần Nguyên Bảo 
	Trân
	Thạc sỹ Điều khiển học kỹ thuật
	SP bậc 2
	
	Kỹ thuật số
TT Kỹ thuật số
Kỹ thuật robot
Vi xử lý 
TT Vi xử lý
Kỹ thuật Cơ điện tử
TT Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử
Đồ án học phần 1 
Đồ án học phần 2

	30. 
	Nguyễn Văn 
	Yên 
	Thạc sỹ Thiết bị, mạng và nhà máy điện
	SP bậc 2
	
	Mạch điện
An toàn điện
TT Điện cơ bản
TT Trang bị điện


· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1. 
	Lê Hồng Vân
	Điện công nghiệp
	Chứng chỉ NVSP
	
	Trang bị điện
	165

	2. 
	Nguyễn Trung Trực
	
	
	
	Máy điện
	90

	3. 
	Nguyễn Văn Thành
	
	
	
	TT Trang bị điện
TT Điện cơ bản
	240

	4. 
	Phạm Thanh Hoàng
	Thạc sĩ Kỹ thuật Điện
	
	
	Khí cụ điện
	60

	5. 
	Phạm Minh Nghĩa
	
	
	
	TT Điện tử cơ bản
Cố vấn học tập
	127,5

	6. 
	Lâm Viết Dũng
	
	
	
	TT Điện tử cơ bản
	60

	7. 
	Nguyễn Văn Nghi
	- Đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông
- Cử nhân ngành Ngữ văn Anh
	CC NVSP
	
	Anh văn chuyên ngành điện – điện tử
	60

	8. 
	Cao Thị Xuân Thùy
	Thạc sĩ Kỹ thuật điện
	CC NVSP
	
	Điện tử tương tự
	60

	9. 
	Đinh Văn chuyên
	Thạc sĩ Điều khiển và Tự độnghóa
	CC NVSP
	
	TT Điện tử cơ bản
TT Kỹ thuật số
TT Vi xử lý
	240

	10. 
	Cao Văn Tuấn
	Thạc sĩ Kỹ thuật Điện
	
	
	Thực tập Điện cơ bản
Máy điện
	150

	11. 
	Trần Nam Anh
	Kỹ sư Kỹ thuật Điện
	
	
	An toàn điện
Thực tập Điện cơ bản
	300


	

	             TRƯỞNG KHOA



